
Bài 24: VIRUS
I. Đặc điểm virus.
- Có kích thước siêu hiển vi.
- Chưa có cấu tạo tế bào, gồm vỏ protein và phần lõi chứa vật chất di truyền.
- Sống kí sinh nội bào bắt buộc.
II. Vai trò của virus, đường lây truyền và biện pháp phòng chống bệnh do virus.
1. Vai trò của virus.
- Virus có vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn.
- Là nguyên nhân gây bệnh cho các sinh vật, lây lan qua nhiều con đường (máu, tiếp xúc trực tiếp, hô hấp, vết cắn động vât, …)
2. Đường lây truyền và biện pháp phòng chống bệnh do virus.
* Đường lây truyền: Ho, hắt hơi, tiếp xúc trực tiếp, dùng chung bơm kim tiêm hoặc truyền máu, truyền từ mẹ sang con.
* Biện pháp phòng chống:
- Ngăn chặn đường lây truyền bệnh.
- Tiêm vaccine phòng bệnh.
Bài Tập
Câu 1. Hình bên mô phỏng hình dạng và cấu tạo của loại virus nào?
A. Virus Corona. 			
B. Thực khuẩn thể.	
C. HIV.			
D. Virus khảm thuốc lá.
Câu 2. Quan sát hình và cho biết chú thích (2) để chỉ thành phần cấu tạo của virus?
A.Nhân.	
B. Phần lõi.
C. Vỏ protein.		
D. Vỏ ngoài.
Câu 3. Virus SARS – CoV – 2 gây ra bệnh gì?
A. Hội chứng HIV - AIDS.	 	
B. Bệnh viêm đường hô hấp cấp.	
C. Bệnh sốt xuất huyết.				
D. Bệnh viêm não Nhật Bản.
Câu 4. Virus gây ra nhiều bệnh cho con người, các nhóm bệnh nào dưới đây là do virus gây ra?
A. Tả, sởi, viêm gan B. 
B. quay bị, lao phổi, viêm gan B.
C. Viêm não Nhật Bản, thuỷ đậu, viêm da.		
D. Viêm gan B, AIDS, sởi.
Câu 5. Trong các bệnh sau đây, bệnh nào do virus gây nên?
A. Bệnh dại.		B. Bệnh kiết lị.	C. Bệnh vàng da.		D. Bệnh tả.
Câu 6. Để quan sát được virus người ta sử dụng dụng cụ nào sau đây?
A. Kính lúp.						B. Kính hiển vi quang học.	
C. Kính hiển vi điện tử.				D. Kính cận.
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